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	UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC

	MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2023- 2024
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	   Cấp độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	1. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	Biết được các quy định về tuổi kết hôn, nơi đăng kí kết hôn
	
	Biết nhận xét, đánh giá thái độ, hành vi đối với quyền và nghĩa vụ  của công dân trong hôn nhân. 
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	2
0,5đ
5%
	
	1
3
30%
	3
3,5đ
35%

	2. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

	Nhận ra được biểu hiện của  quyền tự  do kinh doanh  và nghĩa vụ đóng thuế
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	3
0,75đ
7,5%
	


	
	3
0,75
7,5%

	3 Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	Khái niệm, biểu hiện của  quyền và nghĩa vụ lao động

	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	2
0,5đ
5%
	
	
	2
0,5
5%

	4. Vi phạm PL và trách nhiệm pháp lý của CD
	Nhận biết các loại vi phạm PL
	Khái niệm vi phạm PL
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1+1/2
1,25đ
12,5%
	1/2
1đ
10%
	
	2
2,25
22,5

	5. Quyền tham gia quản lý nhà nước,quản lý xã hội
	Biểu hiện của quyền tham gia nhà nước...
	Ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước, xã hội
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	2
0,5đ
5%
	1
2
20%
	
	3
2,5
25

	6. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
	Độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	2
0,5đ
5%
	
	
	2
0,5
5

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	12+1/2
4,0
40%
	1+ 1/2
3đ
30%
	1
3
30%
	15
10
100





	   UBND HUYỆN THANH TRÌ
 TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC
        Đề gồm 2 trang – 15 câu
	 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II  NĂM HỌC: 2023 – 2024
                         MÔN: GDCD 9
                  Thời gian làm bài : 45 phút


I. Trắc nghiệm (3đ): Chọn đáp án đúng nhất cho các câu hỏi sau                                           
 Câu 1: : Ông K mở cửa hàng và đăng kí kinh doanh với mặt hàng vật liệu xây dựng nhưng ông còn kinh doanh thêm mặt hàng hải sản đông lạnh. Hàng tháng ông chỉ nộp thuế đầy đủ với mặt hàng vật liệu xây dựng. Vậy hành vi của ông K đã vi phạm quy định của Nhà nước về:
      A. Đạo đức trong kinh doanh.
      B. Mặt hàng kinh doanh.
      C. Đăng kí và đóng thuế các mặt hàng kinh doanh.
      D. Quyền công dân trong kinh doanh.
 Câu 2: Trong các ý kiến sau, ý kiến nào đúng?
   A, Bất kì ai phạm tội cũng đều phải chịu trách nhiệm hình sự.
   B, Những người mắc bệnh tâm thần không phải chịu trách nhiệm về hành vi của  mình.
   C, Người dưới 18 tuổi không phải chịu trách nhiệm hành chính.
   D. Người dưới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hành chính.
 Câu 3: Công dân tham gia quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng cách:
   A, Tham gia trực tiếp.                               B, Thông qua đại biểu Quốc hội. 
   C, Tham gia gián tiếp.                               D, Vừa trực tiếp, vừa gián tiếp.
Câu 4: Hành vi nào sau đây không  thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?
  A, Đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi quy định.
  B, Xây dựng nhà máy quốc phòng.
  C, Dân phòng tuần tra ban đêm ở địa bàn dân cư.
D, Tự ý chụp ảnh ở khu vực quân sự.
Câu 5: Hôn nhân là quan hệ vợ chồng sau khi đã:
A. Có con.    B. Kết hôn.       C. Làm đám cưới.           D. Sống chung.
Câu 6: Nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước là
     A. Vốn viện trợ ODA của nước ngoài.
     B. Sự đóng góp của Việt Kiều.
     C. Tiền lãi từ nguồn hàng xuất khẩu.
     D. Từ thuế, phí, lệ phí do các tổ chức và cá nhân nộp theo quy định của pháp luật.
Câu 7: Hành vi trốn thuế, gian lận khi nộp thuế là:
     A. Vi phạm kỉ luật.                               B. Vi phạm pháp luật.
     C. Vi phạm hành chính.                        D. Không hoàn thành nhiệm vụ.
Câu 8: Anh Hoà 20 tuổi, có sức khoẻ bình thường nhưng lười lao động, chỉ thích ăn chơi, đua đòi, luôn sống dựa dẫm, ỷ lại vào cha mẹ. Trong trường hợp này , anh Hoà đã:
A. Vi phạm pháp luật về lao động.
B. Vi phạm quyền lao động.
C. Không thực hiện đúng nghĩa vụ lao động của công dân.
D. Không thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Câu 9: Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền đăng kí kết hôn?
A.UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn.
B.HĐND xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn.
C.Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn.
D.Viện kiểm sát nhân dân nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn.
D. Học nhiều cũng không bằng nghỉ học để kiếm nhiều tiền.
Câu 10: Bà An nhận em Hà 14 tuổi vào làm việc tại xưởng sản xuất và bắt em làm những công việc nặng nhọc. Trong trường hợp trên bà An đã vi phạm quy định gì của luật lao động?
A. Được phép nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc.
B.  Quyền được thuê mướn lao động.
C. Trẻ em cũng phải có nghĩa vụ lao động để giúp đỡ gia đình.
D. Lạm dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi.
Câu 11: Độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình đối với công dân nam là bao nhiêu?
 A. Từ 18 đến 27.                                     B. Từ 18 đến 25. 
 C. Từ 17 đến 25.                                     D. Từ 18 đến 30.
Câu 12: :  Giáo viên và học sinh đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật giáo dục là thể hiện quyền gì của công dân?
 A. Quyền bình đẳng trước pháp luật.
 B. Quyền tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội.
 C. Quyền tự do ngôn luận.
      D. Quyền tự do hội họp.

      II. Tự luận(7đ)
 Câu 1 (2đ):  Thế nào là vi phạm pháp luật? Hãy nêu các loại vi phạm pháp luật và cho ví dụ về mỗi loại?
 Câu 2(2đ): Theo em, vì sao Hiến pháp quy định công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội.
 Câu 3(3đ): Đọc tình huống và thực hiện yêu cầu:
   Chị Hoa mới 17 tuổi nhưng đã bị mẹ ép gả cho một người mà chị không yêu với lí do người đó giàu nên có thể  đảm bảo một cuộc sống tốt cho chị.
Câu hỏi:
   1, Em có đồng ý với việc làm của bố mẹ chị Hoa không? Vì sao?
   2, Nếu là chị Hoa, em sẽ làm gì để thoát khỏi cuộc hôn nhân này.
                                     .........................HẾT.......................


Duyệt của Phó hiệu trưởng       Duyệt của TT chuyên môn         Giáo viên ra đề
 
 
 
 
 
Phạm Thị Đức Hạnh                       Lã Thúy Hạnh                          Phạm Thị Khuyến
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Phần I. Trắc nghiệm khách quan ( 3 điểm) 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	B
	D
	D
	B
	D
	B
	C
	A
	D
	A
	B


Phần II Tự luận ( 7 điểm) 
	Câu
	                                        Nội dung
	Điểm 

	Câu 1
2 điểm
	 *Vi phạm PL là: hành vi trái PL, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được PL bảo vệ.
    * Các loại vi phạm pháp luật:
- Vi phạm PL hình sự ( tội phạm): VD: cướp giật dây chuyền của người đi đường
- Vi phạm PL hành chính VD: vượt đèn đỏ gây tai nạn giao thông
- Vi phạm PL dân sự VD: vay tiền quá hạn hợp đồng không trả
- Vi phạm kỉ luật VD: chặt cây tỉa cành không đặt biển báo nguy hiểm.
	
1đ

1đ



	Câu 2
2 điểm
	Hiến pháp quy định công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước,quản lý xã hội. Vì:
- Nhằm tạo điều kiện và đảm bảo cho công dân thực sự làm chủ nhà nước, làm chủ xã hội.
- Phát huy cao độ quyền làm chủ của công dân, tạo sức mạnh tổng hợp tập trung xây dựng và quản lí nhà nước.
	
1đ
1đ

	
Câu 3
3 điểm
	a, Em không đồng ý với việc làm của bố mẹ chị Hoa.
Vì: Cưỡng ép con kết hôn là vi phạm pháp luật và hôn nhân phải dựa trên cơ sở tình yêu chân chính,sự tự nguyện mới có hạnh phúc chứ không phải tiền bạc là yếu tố cơ bản tạo nên hạnh phúc gia đình.
b, Nếu là chị Hoa,em sẽ:
- Dứt khoát từ chối cuộc hôn nhân với người đàn ông đó.
- Lựa lời giải thích cho bố mẹ hiểu: chỉ có dựa trên cơ sở tình yêu chân chính và sự tự nguyện mới tạo nên hôn nhân hạnh phúc.
- Nhờ người có uy tín can thiệp để bố mẹ hiểu và từ bỏ ý định ép con kết hôn.
	0,5
1,0



1,5


































 
 


